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1 24203104314  Phạm Viết Gia  Ân 11/01/2000 Đà Nẵng 27CBN1

2 24207215431  Trần Lê Vân  Anh 13/04/2000 Đà Nẵng 27CBN1

3 24217209090  Nguyễn Kiện  Cường 29/01/2000 Gia Lai 27CBN1

4 24212100514  Trần Xuân  Dũng 07/06/2000 Quảng Bình 27CBN1

5 24207215910  Lê Thị Ngọc  Duyên 28/12/2000 Đà Nẵng 27CBN1

6 24205109545  Nguyễn Thị Hương  Giang 06/01/2000 Đà Nẵng 27CBN1

7 25202116408  Hoàng Thị Thanh  Hiền 01/11/2001 Quảng Trị 27CBN1

8 23212211857  Lê Công  Hiếu 30/10/1999 Quảng Nam 27CBN1

9 24205110102  Lê Mai  Hoa 28/02/2000 Đà Nẵng 27CBN1

10 24212104775  Trần Vũ  Hùng 20/12/2000 Đà Nẵng 27CBN1

11 2320719891  Nguyễn Thúy  Kiều 21/11/1999 Bình Định 27CBN1

12 2320665356  Đoàn Thị Kim  Liên 27/01/1999 Quảng Trị 27CBN1

13 24207203699  Trần Thị Thu  Linh 27/04/2000 Quảng Nam 27CBN1

14 24207203999  Nguyễn Thý  Na 08/12/2000 Bình Định 27CBN1

15 23207112044  Lê Thanh  Nga 19/05/1997 Quảng Nam 27CBN1

16 25212113105  Trần  Nghĩa 12/10/2000 Quảng Bình 27CBN1

17 25207117160  Nguyễn Thị Xuân  Nở 10/03/2001 Quảng Ngãi 27CBN1

18 24203206692  Hồ Thị Thảo  Quỳnh 29/08/2000 Quảng Nam 27CBN1

19 23205210253  Nguyễn Thị Thanh  Sâm 12/02/1999 Quảng Nam 27CBN1

20 24203216041  Huỳnh Thị Thiên  Thu 10/10/2000 Quảng Nam 27CBN1

21 23205210622  Trần Thị Ngọc  Thúy 25/10/1999 Quảng Ngãi 27CBN1

22 24203113638  Nguyễn Thị Thu  Thủy 07/03/2000 Quảng Bình 27CBN1

23 24207206788  Phùng Thị Thu  Thủy 26/11/2000 Quảng Nam 27CBN1

24 25203505274  Nguyễn Thị Huyền  Trang 22/05/2001 Quảng Ngãi 27CBN1

25 24202100512  Trần Thảo  Vy 23/08/2000 Quảng Bình 27CBN1

26 24202611930  Cao Thị Uyển  Nhi 31/01/2000 Gia Lai 26SHT3 Hoãn T12/21

27 24207100383  Đào Lê Bích  Trâm 14/07/2000 Gia Lai 26SHT3 Hoãn T12/21

28 24207100405  Lê Thanh  Vân 13/12/2000 Gia Lai 26SHT3 Hoãn T12/21
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29 24202100920  Lê Thị Khánh  Na 05/10/2000 Quảng Trị 26TBN10 Hoãn T12/21

30 24202102020  Phạm Thị Long  Nhi 09/04/2000 Quảng Nam 26TBN10 Thi ghép

31 24202102243  Lê Thị Hồng  Oanh 06/02/2000 Thanh Hóa 26TBN10 Hoãn T12/21

32 24202616571  Cao Thị Minh  Chuyên 16/10/2000 Thái Bình 26TYC6 Thi ghép

33 2320520584  Hoàng Thị Ngọc  Vân 23/02/1999 Quảng Trị 27TBN1 Thi ghép

34 24218711527
 Nguyễn Trọng
Phương

 Nam 19/02/2000 Đắk Lắk 27TBN2 Hoãn T12/21

35 24202101136  Nguyễn Thị Trung  Nguyên 09/09/2000 Đắk Lắk 27TBN4 Hoãn T12/21

36 24202208270  Võ Thị Phước  Mỹ 20/04/2000 Quảng Nam 27THT3 Thi ghép

37 24202615320  Phan Thị  Lệ 19/06/2000 Quảng Nam 27TSC2 Thi ghép
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